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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 

 

BĐKH: Biến đổi khí hậu 

C: carbon 

CBTT: Cây bụi thảm tươi 

CDM: Clean Development Machenism - Cơ chế phát triển sạch 

Cgốc: chu vi gốc 

Dtán : Đường kính tán 

D1.3: Đường kính ngang ngực ở vị trí 1.3 m 

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations - Tổ chức 

Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 

GHG: Green House Gas - Khí nhà kính 

HQKT: Hiệu quả kinh tế 

Hvn: chiều cao vút ngọn cây 

ICRAF: Word Agroforestry Centre - Trung tâm Nông Lâm Thế giới 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change - Ủy ban Quốc tế về Biến 

đổi khí hậu 

KHKT: Khoa học kỹ thuật 

LNXH: Lâm nghiệp xã hội 

MCO2: Khối lượng CO2 hấp thụ toàn mô hình (tấn/ha) 

MMH (i): Khối lượng của các chất dinh dưỡng có trong chất i của mô hình 

(tấn/ha) 

mi: Khối lượng mẫu tươi bộ phận i của cây cá thể (kg) 

Mki: Khối lượng mẫu khô của bộ phận i sau khi sấy ở 1050 C  

n: Số năm đầu tư làm mô hình  

N: Mật độ cây trên mô hình (cây/ha) 

NLKH: Nông lâm kết hợp 



NN & PTNT: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

OTC: Ô tiêu chuẩn 

PCBTT/ha: Sinh khối tươi, khô cây bụi, thảm tươi (tấn/ha) 

PCC/ha: Sinh khối khô cây tầng cao (tấn/ha) 

Pi-C: Sinh khối tươi hoặc khô của cành cây (kg) 

Pi-L: Sinh khối tươi hoặc khô của lá cây (kg) 

Pi-R: Sinh khối tươi hoặc khô của rễ cây (kg) 

Pi-T: Sinh khối tươi hoặc khô của thân cây (kg) 

Pki: Sinh khối bộ phận i cây cá thể (thân, cành, lá, rễ) (kg) 

PMH: Sinh khối tươi, khô toàn mô hình (tấn/ha) 

POTC: Sinh khối khô tầng cây gỗ trong OTC 500m2 

Pti: Sinh khối tươi bộ phận của cây cá thể (kg) 

PRA: Participatory Rural Appraisal – Đánh giá nông thôn có sự tham gia của 

người dân 

PVRR: Sinh khối tươi, khô vật rơi rụng (tấn/ha) 

RACSA: Rapid Apraisal Carbon Stock for Agroforestry - Đánh giá nhanh khả 

năng tích lũy carbon trong Nông lâm kết hợp 

REDD: Reduced Emission from Deforestation in Degradation Countries - 

Giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng ở các nước đang phát triển 

R–O: rừng – ong 

RVC: Rừng – vườn – chuồng 

RVCRg: Rừng – vườn – chuồng – ruộng 

SALT: Sloping Agricult Are land technology - Kỹ thuật canh tác trên đất dốc 

SKkhô: Sinh khối khô 

SKtươi: Sinh khối tươi 

t: Chỉ số năm phân tích 

TB: Trung bình 



TT: Thứ tự 

UNEP: (United nations environment programme) Chương trình môi trường 

quốc gia. 

USD: United States dollars - Đô la Mỹ 

VRR : Vật rơi rụng 

VAC: Vườn – ao – chuồng 

VR: Vườn – rừng 
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